


































Mẫu TD-01 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 360/QĐ-ĐHNT ngày 29/3/2022 và được sử đổi, bổ sung theo 

Quyết định số 764/QĐ-ĐHNT ngày 12/6/2024) 
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐƠN VỊ ..........................................            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Khánh Hòa, ngày      tháng      năm 20… 
 

TỜ TRÌNH 
V/v đề nghị Hiệu trưởng phê duyệt, xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức 

khen thưởng (nếu có) cho tập thể và cá nhân 

Năm học 20….. - 20….. 
   

Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-ĐHNT ngày 29/3/2022 của Hiệu trưởng về việc 
ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Nha Trang, được sửa đổi bổ 
sung một số điều tại Quyết định số          /QĐ-ĐHNT ngày    /5/2024; 

Căn cứ Thông báo số        /TB-ĐHNT ngày        /      /20… của Hiệu trưởng về 
việc tổng kết năm học 20….-20….; 

Căn cứ biên bản họp bầu các danh hiệu thi đua, khen thưởng của Khoa/ 

Phòng/Trung tâm/… ngày …..,  

Khoa/Phòng/Trung tâm/… đề nghị Hiệu trưởng phê duyệt, xét công nhận danh 

hiệu thi đua, tặng hình thức khen thưởng năm học 20…. -20…. cho các tập thể, các nhân 

thuộc Khoa/Phòng/Trung tâm/…., cụ thể: 

1. Danh hiệu thi đua 

- Danh hiệu “Lao động tiên tiến”: …… cá nhân; 

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”: …… cá nhân; 

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”: …… cá nhân; 

- Danh hiệu “Viên chức tiêu biểu”: …… cá nhân; 

- Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”: …….tập thể 

- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”: …….tập thể 

- Danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo”: …….tập thể 

2. Hình thức khen thưởng (nếu có) 

- Giấy khen của Hiệu trưởng: …… cá nhân, …….tập thể; 

- Bằng khen cấp Bộ/Tỉnh: …… cá nhân, …….tập thể  

- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”: …… cá nhân 

- … 

(Danh sách, trích ngang thành tích kèm theo) 

 
                   TRƯỞNG ĐƠN VỊ   
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DANH SÁCH 
TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT, XÉT TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

NĂM HỌC 20…-20….. 
(Kèm theo Tờ trình ngày          /         /20… của Khoa/Phòng/Trung tâm/…) 

 

TT Tên tập thể/cá nhân DHTĐ/HTKT 
Trích ngang thành tích 

(Theo tiêu chuẩn của DHTĐ/HTKT) 

Phiếu bầu của 

đơn vị 

(Số lượng, tỷ lệ) 

I Danh hiệu thi đua    

A Cá nhân    

1.  Nguyễn Nhất 1. CSTĐCS; 

2. CSTĐ cấp Bộ 

Kê khai thành tích theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 
9, Điều 11 Quy chế ban hành kèm theo QĐ số 
360/QĐ-ĐHNT ngày 29/3/2022, được sửa đổi, bổ 
sung theo QĐ …./QĐ-ĐHNT ngày      /5/20241 

CSTĐCS: ?/? 

(?%) 

CSTĐ cấp Bộ: ?/? 

(?%) 

2.  Nguyễn Nhì LĐTT Kê khai thành tích theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 

8 Quy chế ban hành kèm theo QĐ số 360/QĐ-

ĐHNT ngày 29/3/2022, được sửa đổi, bổ sung theo 

QĐ …./QĐ-ĐHNT ngày      /5/2024 

?/? (?%) 

3.  …    

B Tập thể Khoa/Phòng/ 

Trung tâm/… 

Tập thể LĐXS Kê khai thành tích theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 
8 Quy chế ban hành kèm theo QĐ số 360/QĐ-
ĐHNT ngày 29/3/2022, được sửa đổi, bổ sung theo 
QĐ …./QĐ-ĐHNT ngày      /5/2024: 
1. Tích cực tham gia phong trào thi đua thường 
xuyên, thiết thực, hiệu quả: (các phong trào thi đua 
được áp dụng trong thực tiễn công tác) 
2. Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

LĐXS: ?/? (?%) 

Cờ TĐ: ?/? (?%) 

 
1 Nội dung có chữ màu đỏ là phần hướng dẫn, gợi ý – sửa/xóa các nội dung này khi hoàn thiện danh sách. 
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TT Tên tập thể/cá nhân DHTĐ/HTKT 
Trích ngang thành tích 

(Theo tiêu chuẩn của DHTĐ/HTKT) 

Phiếu bầu của 

đơn vị 

(Số lượng, tỷ lệ) 
nước (Nêu việc thực hiện chủ trương, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước) 
3. Hoạt động tổ chức đảng, đoàn thể; chăm lo đời 
sống cán bộ, hoạt động xã hội, từ thiện… 
4. Kết quả đạt được: 
- Cá nhân trong tập thể được xếp loại chất lượng từ 
mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên: vd 15/15, tỷ lệ % 
(trên tổng số VC&NLĐ thuộc diện đánh giá, xếp 
loại) 
- Cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”: vd 
12/15 tỷ lệ % 
- Cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở: vd 
02/15 tỷ lệ % 
- Cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên 
- Tập thể Phòng/Khoa/Trung tâm được đánh giá 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: QĐ số … ngày .. 
tháng … của Hiệu trưởng 

II Hình thức khen thưởng    

1 Nguyễn Nhất Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ GD&ĐT 

Kê khai thành tích theo tiêu chuẩn quy định tại điểm 
đ, e khoản 1 Điều 9 Thông tư 29/2023/TT-BGDĐT 

?/? (?%) 

2 Nguyễn Nhì Kỷ niệm chương “Vì 

sự nghiệp giáo dục” 

Kê khai thành tích theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 
8 Thông tư 29/2023/TT-BGDĐT 

 

3 Tập thể Khoa/Phòng/ 

Trung tâm/… 

Giấy khen của Hiệu 

trưởng/  

Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ GD&ĐT 

- Đối với GK của Hiệu trưởng: nêu thành tích tiêu 

biểu xuất sắc có tác dụng nêu gương trong toàn 

Trường hoặc thành tích đặc biệt xuất sắc trong từng 

lĩnh vực công tác của Trường (nêu cụ thể thành tích 

ở lĩnh vực nào trong số các lĩnh vực: quản lý/quản 

trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác đối ngoại, 

?/? (?%) 
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TT Tên tập thể/cá nhân DHTĐ/HTKT 
Trích ngang thành tích 

(Theo tiêu chuẩn của DHTĐ/HTKT) 

Phiếu bầu của 

đơn vị 

(Số lượng, tỷ lệ) 

xây dựng cơ sở vật chất, phục vụ cộng đồng, phong 

trào đoàn thể). 

- Đối với BK của Bộ trưởng: kê khai thành tích theo 

tiêu chuẩn quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 9 

Thông tư 29/2023/TT-BGDĐT 

...     

 

                             Khánh Hòa, ngày….. tháng ….. năm…... 
TRƯỞNG ĐƠN VỊ     

        

 

 

 
 



Mẫu TĐ-03a 
((Ban hành kèm theo Quyết định số 360/QĐ-ĐHNT ngày 29/3/2022 và được sử đổi, bổ sung theo 

Quyết định số 764/QĐ-ĐHNT ngày 12/6/2024) 
) 

  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Khánh Hòa, ngày          tháng    năm       
 

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN 

Đề nghị xét tặng Kỷ niệm cương “Vì sự nghiệp giáo dục" 
 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ và tên: ................................................................................................................................................. 2. Nam, Nữ: ...................  

3. Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................................   

4. Chức vụ và nơi công tác hiện nay (hoặc trước khi nghỉ hưu, thôi việc): ..........................................  

 ....................................................................................................................................................................................................................................  

5. Ngày vào ngành Giáo dục: .........................................................................................................................................................  

6. Ngày nghỉ hưu (hoặc thôi việc): ............................................................................................................................................  

7. Số năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (nếu có): ................  

8. Mức kỷ luật (nếu có): ......................................................................................................................................................................  

Ngày ký quyết định kỷ luật: ............................................................................................................................................................  

9. Tổng số năm được tính để xét tặng Kỷ niệm chương: ......................................................................................  

II/. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC 

 

Thời gian 
Từ tháng, năm 
đến tháng, năm 

Chức vụ, nơi công tác 
Ghi rõ: Trường, xã (phường), huyện 

(quận) 

Số năm, 
tháng công 

tác 
Ghi chú 

    

    

    

    

    

    

 

    Khánh Hòa, ngày …… tháng ….. năm 20…... 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

XÁC NHẬN ĐỀ NGHỊ 

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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